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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Ai là người tiến hành cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?
	A. Khúc Thừa Dụ.		B. Khúc Hạo.	
	C. Dương Đình Nghệ.		D. Ngô Quyền.
Câu 2. Dịp lễ, tết nào của người Trung Quốc được du nhập vào Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc?
	A. Tết Hàn thực.		B. Lễ Phục sinh.	
	C. Lễ Giáng sinh.		D. Tết Dương lịch.
Câu 3. Đâu là mục đích của các triều đại phong kiến phương Bắc khi thi hành chính sách đồng hóa ở nước ta?
	A. Mở mạng dân trí cho người Việt.	
	B. Thức tỉnh tinh thần dân tộc của người Việt.
	C. Đồng hóa nhân dân ta về văn hóa.	
	D. Khai hóa văn minh cho người Việt.
Câu 4. Ngô Quyền đã lựa chọn địa điểm nào làm trận địa chống quân Nam Hán xâm lược?
	A. Sông Tô Lịch.		B. Sông Hồng.	
	C. Sông Như Nguyệt.		D. Sông Bạch Đằng.
Câu 5. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất, Dương Đình Nghệ tự xưng là gì?
	A. Tiết độ sứ.	B. Hoàng đế.
	C. Thái úy.	D. An Nam quốc vương.
Câu 6. Trong thời kì Bắc thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu chữ viết nào của người phương Bắc?
	A. Chữ Nôm.	B. Chữ Hán.	C. Chữ Quốc Ngữ.	D. Chữ Phạn.
Câu 7. Đâu là đặc điểm nổi bật của văn hóa Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc?
	A. Bảo tồn phong tục tập quán truyền thống của dân tộc, không tiếp thu các yếu tố văn hóa bên ngoài.
	B. Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta.
	C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa Hán và “Việt hóa” cho nó phù hợp với người Việt.
	D. Nhân dân ta tiếp thu toàn bộ nền văn hóa của Trung Quốc để phát triển văn hóa của đất nước mình.
Câu 8. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau đây?
“Lấy Dạ Trạch làm nơi kháng chiến
Mơ ngày về đánh chiếm Long Biên
Nhiều năm kham khổ triền miên
Hỏi ai ngang dọc khắp miền sậy lau”.
	A. Lý Bí.	B. Triệu Quang Phục.	C. Mai Thúc Loan.	D. Phùng Hưng.
Câu 9. Sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
	A. Khởi nghĩa Lí Bí.	B. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.
	C. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.	D. Khởi nghĩa Bà Triệu.
Câu 10. Tín ngưỡng truyền thống nào vẫn được người Việt duy trì trong suốt thời kì Bắc thuộc?
	A. Thờ thánh A-la.	B. Thờ Đức Phật.
	C. Thờ cúng tổ tiên.	D. Thờ thần mặt trời.
II. Tự luận (2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Em hãy trình bày ý nghĩa của cuộc cải cách của Khúc Hạo?
Câu 2 (1,0 điểm): Vì sao đầu thế kỉ X được coi là một bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc?
Câu 3 (0,5 điểm): Em có nhận xét gì về cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
[bookmark: _Hlk164017909]B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Hậu quả nào sau đây không phải do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra?
	A. Thiên tai xảy ra thất thường	B. Băng tan
	C. Ô nhiễm không khí	D. Nước biển dâng
Câu 2. Nguyên nhân chủ yếu làm diện tích rừng nhiệt đới ngày càng giảm là do:
	A. tác động của con người và cháy rừng.
	B. cháy rừng, nạn phá rừng và thiên tai.
	C. chiến tranh, lũ, sạt lở và cháy rừng.
	D. khai thác khoáng sản và nạn di dân.
Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là do:
	A. chuyển động của dòng khí xoáy.	B. sự thay đổi áp suất của khí quyển.
	C. bão, lốc xoáy.	D. động đất ngầm dưới đáy biển.
Câu 4. Sinh vật trên lục địa tập trung chủ yếu ở:
	A. các núi cao và đới nóng.	B. đới lạnh và các núi cao.
	C. đới ôn hòa và đới lạnh.	D. đới nóng và đới ôn hòa.
Câu 5. Sinh vật là nguồn gốc sinh ra thành phần nào trong đất?
	A. Chất hữu cơ.	B. Hạt khoáng.	C. Nước.	D. Không khí.
Câu 6. Nhân tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sự phân bố sinh vật trên Trái Đất?
	A. Khí hậu.              .B. Nguồn nước                      C. Thổ nhưỡng.	             D. Địa hình.
Câu 7. Các thành phần chính của lớp đất là:
	A. nước, chất hữu cơ, độ phì và không khí.
	B. không khí, chất vô cơ, mùn.
	C. không khí, nước, chất hữu cơ và khoáng.
	D. chất hữu cơ, nước, không khí, sinh vật.
Câu 8. Ở đới khí hậu nào sau đây thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa rõ nét nhất?
	A. Nhiệt đới.	B. Hàn đới.	C. Cận nhiệt đới.	D. Ôn đới.
Câu 9. Các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống của con người trân Trái Đất là:
	A. địa hình, sinh vật, nguồn vốn và khí hậu.
	B. địa hình, khí hậu, nguồn nước, đất đai
	C. nguồn nước, địa hình, dân số, khí hậu.
	D. đất đai, nguồn vốn, dân số và chính sách
Câu 10. Loại đất nào sau đây thường được dùng để trồng cây lúa nước?
	A. Đất đỏ badan.	B. Đất đen, xám.	C. Đất feralit.	D. Đất phù sa.
II. Tự luận (2,5 điểm): 
Câu 1 (1,0 điểm): Em hãy trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới??
Câu 2 (1,0 điểm): Con người có tác động như thế nào đến sự biến đổi đất?
Câu 3 (0,5 điểm): Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo em nguyên nhân do đâu? Hãy đề ra một số biện pháp để bảo vệ các loài đó?



------ Chúc các con làm bài tốt ------
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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
	A. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.	B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.
	C. Khởi nghĩa Bà Triệu.	D. Khởi nghĩa Lí Bí.
Câu 2. Dịp lễ, tết nào của người Trung Quốc được du nhập vào Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc?
	A. Lễ Phục sinh.		B. Tết Hàn thực.	
	C. Lễ Giáng sinh.		D. Tết Dương lịch.
Câu 3. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất, Dương Đình Nghệ tự xưng là gì?
	A. Hoàng đế.	B. Tiết độ sứ.
	C. Thái úy.	D. An Nam quốc vương.
Câu 4. Đâu là đặc điểm nổi bật của văn hóa Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc?
	A. Tiếp thu tinh hoa văn hóa Hán và “Việt hóa” cho nó phù hợp với người Việt.
	B. Nhân dân ta tiếp thu toàn bộ nền văn hóa của Trung Quốc để phát triển văn hóa của đất nước mình.
	C. Bảo tồn phong tục tập quán truyền thống của dân tộc, không tiếp thu các yếu tố văn hóa bên ngoài.
	D. Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta.
Câu 5. Trong thời kì Bắc thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu chữ viết nào của người phương Bắc?
	A. Chữ Phạn.	B. Chữ Quốc Ngữ.	C. Chữ Nôm.	D. Chữ Hán.
Câu 6. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau đây?
“Lấy Dạ Trạch làm nơi kháng chiến
Mơ ngày về đánh chiếm Long Biên
Nhiều năm kham khổ triền miên
Hỏi ai ngang dọc khắp miền sậy lau”.
	A. Phùng Hưng.		B. Lý Bí.	
	C. Triệu Quang Phục.		D. Mai Thúc Loan.
Câu 7. Ai là người tiến hành cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?
	A. Dương Đình Nghệ.		B. Ngô Quyền.	
	C. Khúc Hạo.		D. Khúc Thừa Dụ.
Câu 8. Tín ngưỡng truyền thống nào vẫn được người Việt duy trì trong suốt thời kì Bắc thuộc?
	A. Thờ thánh A-la.	B. Thờ cúng tổ tiên.
	C. Thờ thần mặt trời.	D. Thờ Đức Phật.
Câu 9. Đâu là mục đích của các triều đại phong kiến phương Bắc khi thi hành chính sách đồng hóa ở nước ta?
	A. Thức tỉnh tinh thần dân tộc của người Việt.
	B. Đồng hóa nhân dân ta về văn hóa.
	C. Khai hóa văn minh cho người Việt.
	D. Mở mạng dân trí cho người Việt.
Câu 10. Ngô Quyền đã lựa chọn địa điểm nào làm trận địa chống quân Nam Hán xâm lược?
	A. Sông Tô Lịch.	B. Sông Bạch Đằng.	C. Sông Như Nguyệt.	D. Sông Hồng.
II. Tự luận (2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Em hãy trình bày ý nghĩa của cuộc cải cách của Khúc Hạo?
Câu 2 (1,0 điểm): Vì sao đầu thế kỉ X được coi là một bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc?
Câu 3 (0,5 điểm): Em có nhận xét gì về cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Sinh vật trên lục địa tập trung chủ yếu ở:
	A. các núi cao và đới nóng.	B. đới lạnh và các núi cao.
	C. đới ôn hòa và đới lạnh.	D. đới nóng và đới ôn hòa.
Câu 2. Các thành phần chính của lớp đất là:
	A. không khí, chất vô cơ, mùn.
	B. nước, chất hữu cơ, độ phì và không khí.
	C. không khí, nước, chất hữu cơ và khoáng.
	D. chất hữu cơ, nước, không khí, sinh vật.
Câu 3. Hậu quả nào sau đây không phải do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra?
	A. Ô nhiễm không khí	B. Băng tan
	C. Nước biển dâng	D. Thiên tai xảy ra thất thường
Câu 4. Ở đới khí hậu nào sau đây thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa rõ nét nhất?
	A. Nhiệt đới.	B. Hàn đới.	C. Ôn đới.	D. Cận nhiệt đới.
Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là do:
	A. sự thay đổi áp suất của khí quyển.	B. động đất ngầm dưới đáy biển.
	C. chuyển động của dòng khí xoáy.	D. bão, lốc xoáy.
Câu 6. Sinh vật là nguồn gốc sinh ra thành phần nào trong đất?
	A. Nước.	B. Không khí.	C. Hạt khoáng.	D. Chất hữu cơ.
Câu 7. Nhân tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sự phân bố sinh vật trên Trái Đất?
	A. Địa hình.                    B. Nguồn nước                C. Khí hậu.              .	    D. Thổ nhưỡng.
Câu 8. Loại đất nào sau đây thường được dùng để trồng cây lúa nước?
	A. Đất đen, xám.	B. Đất phù sa.	C. Đất feralit.	D. Đất đỏ badan.
Câu 9. Các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống của con người trân Trái Đất là:
	A. địa hình, khí hậu, nguồn nước, đất đai
	B. đất đai, nguồn vốn, dân số và chính sách
	C. địa hình, sinh vật, nguồn vốn và khí hậu.
	D. nguồn nước, địa hình, dân số, khí hậu.
Câu 10. Nguyên nhân chủ yếu làm diện tích rừng nhiệt đới ngày càng giảm là do:
	A. khai thác khoáng sản và nạn di dân.
	B. cháy rừng, nạn phá rừng và thiên tai.
	C. chiến tranh, lũ, sạt lở và cháy rừng.
	D. tác động của con người và cháy rừng.
II. Tự luận (2,5 điểm): 
Câu 1 (1,0 điểm): Em hãy trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới??
Câu 2 (1,0 điểm): Con người có tác động như thế nào đến sự biến đổi đất?
Câu 3 (0,5 điểm): Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo em nguyên nhân do đâu? Hãy đề ra một số biện pháp để bảo vệ các loài đó?


------ Chúc các con làm bài tốt ------
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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Tín ngưỡng truyền thống nào vẫn được người Việt duy trì trong suốt thời kì Bắc thuộc?
	A. Thờ thần mặt trời.	B. Thờ cúng tổ tiên.
	C. Thờ thánh A-la.	D. Thờ Đức Phật.
Câu 2. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất, Dương Đình Nghệ tự xưng là gì?
	A. Tiết độ sứ.	B. Hoàng đế.
	C. An Nam quốc vương.	D. Thái úy.
Câu 3. Dịp lễ, tết nào của người Trung Quốc được du nhập vào Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc?
	A. Tết Dương lịch.	B. Lễ Phục sinh.	C. Tết Hàn thực.	D. Lễ Giáng sinh.
Câu 4. Ai là người tiến hành cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?
	A. Khúc Thừa Dụ.		B. Khúc Hạo.	
	C. Ngô Quyền.		D. Dương Đình Nghệ.
Câu 5. Ngô Quyền đã lựa chọn địa điểm nào làm trận địa chống quân Nam Hán xâm lược?
	A. Sông Như Nguyệt.		B. Sông Hồng.	
	C. Sông Tô Lịch.		D. Sông Bạch Đằng.
Câu 6. Đâu là đặc điểm nổi bật của văn hóa Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc?
	A. Nhân dân ta tiếp thu toàn bộ nền văn hóa của Trung Quốc để phát triển văn hóa của đất nước mình.
	B. Bảo tồn phong tục tập quán truyền thống của dân tộc, không tiếp thu các yếu tố văn hóa bên ngoài.
	C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa Hán và “Việt hóa” cho nó phù hợp với người Việt.
	D. Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta.
Câu 7. Đâu là mục đích của các triều đại phong kiến phương Bắc khi thi hành chính sách đồng hóa ở nước ta?
	A. Đồng hóa nhân dân ta về văn hóa.	
	B. Thức tỉnh tinh thần dân tộc của người Việt.
	C. Mở mạng dân trí cho người Việt.
	D. Khai hóa văn minh cho người Việt.
Câu 8. Trong thời kì Bắc thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu chữ viết nào của người phương Bắc?
	A. Chữ Phạn.	B. Chữ Quốc Ngữ.	C. Chữ Nôm.	D. Chữ Hán.
Câu 9. Sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
	A. Khởi nghĩa Bà Triệu.	B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.
	C. Khởi nghĩa Lí Bí.	D. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.
Câu 10. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau đây?
“Lấy Dạ Trạch làm nơi kháng chiến
Mơ ngày về đánh chiếm Long Biên
Nhiều năm kham khổ triền miên
Hỏi ai ngang dọc khắp miền sậy lau”.
	A. Mai Thúc Loan.	B. Lý Bí.	C. Triệu Quang Phục.	D. Phùng Hưng.
II. Tự luận (2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Em hãy trình bày ý nghĩa của cuộc cải cách của Khúc Hạo?
Câu 2 (1,0 điểm): Vì sao đầu thế kỉ X được coi là một bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc?
Câu 3 (0,5 điểm): Em có nhận xét gì về cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Loại đất nào sau đây thường được dùng để trồng cây lúa nước?
	A. Đất đen, xám.	B. Đất đỏ badan.	C. Đất feralit.	D. Đất phù sa.
Câu 2. Nhân tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sự phân bố sinh vật trên Trái Đất?
	A. Khí hậu.              .B. Nguồn nước                      C. Địa hình.	              D. Thổ nhưỡng.
Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu làm diện tích rừng nhiệt đới ngày càng giảm là do:
	A. cháy rừng, nạn phá rừng và thiên tai.
	B. tác động của con người và cháy rừng.
	C. chiến tranh, lũ, sạt lở và cháy rừng.
	D. khai thác khoáng sản và nạn di dân.
Câu 4. Sinh vật là nguồn gốc sinh ra thành phần nào trong đất?
	A. Không khí.	B. Nước.	C. Hạt khoáng.	D. Chất hữu cơ.
Câu 5. Sinh vật trên lục địa tập trung chủ yếu ở:
	A. đới nóng và đới ôn hòa.	B. các núi cao và đới nóng.
	C. đới lạnh và các núi cao.	D. đới ôn hòa và đới lạnh.
Câu 6. Hậu quả nào sau đây không phải do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra?
	A. Thiên tai xảy ra thất thường	B. Ô nhiễm không khí
	C. Nước biển dâng	D. Băng tan
Câu 7. Các thành phần chính của lớp đất là:
	A. chất hữu cơ, nước, không khí, sinh vật.
	B. không khí, nước, chất hữu cơ và khoáng.
	C. không khí, chất vô cơ, mùn.
	D. nước, chất hữu cơ, độ phì và không khí.
Câu 8. Ở đới khí hậu nào sau đây thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa rõ nét nhất?
	A. Cận nhiệt đới.	B. Nhiệt đới.	C. Hàn đới.	D. Ôn đới.
Câu 9. Các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống của con người trân Trái Đất là:
	A. địa hình, sinh vật, nguồn vốn và khí hậu.
	B. địa hình, khí hậu, nguồn nước, đất đai
	C. nguồn nước, địa hình, dân số, khí hậu.
	D. đất đai, nguồn vốn, dân số và chính sách
Câu 10. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là do:
	A. bão, lốc xoáy.	B. sự thay đổi áp suất của khí quyển.
	C. động đất ngầm dưới đáy biển.	D. chuyển động của dòng khí xoáy.
II. Tự luận (2,5 điểm): 
Câu 1 (1,0 điểm): Em hãy trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới??
Câu 2 (1,0 điểm): Con người có tác động như thế nào đến sự biến đổi đất?
Câu 3 (0,5 điểm): Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo em nguyên nhân do đâu? Hãy đề ra một số biện pháp để bảo vệ các loài đó?

------ Chúc các con làm bài tốt ------
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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất, Dương Đình Nghệ tự xưng là gì?
	A. An Nam quốc vương.	B. Tiết độ sứ.
	C. Thái úy.	D. Hoàng đế.
Câu 2. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau đây?
“Lấy Dạ Trạch làm nơi kháng chiến
Mơ ngày về đánh chiếm Long Biên
Nhiều năm kham khổ triền miên
Hỏi ai ngang dọc khắp miền sậy lau”.
	A. Lý Bí.		B. Triệu Quang Phục.
	C. Phùng Hưng.		D. Mai Thúc Loan.
Câu 3. Ngô Quyền đã lựa chọn địa điểm nào làm trận địa chống quân Nam Hán xâm lược?
	A. Sông Như Nguyệt.		B. Sông Tô Lịch.	
	C. Sông Hồng.		D. Sông Bạch Đằng.
Câu 4. Trong thời kì Bắc thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu chữ viết nào của người phương Bắc?
	A. Chữ Nôm.	B. Chữ Quốc Ngữ.	C. Chữ Hán.	D. Chữ Phạn.
Câu 5. Dịp lễ, tết nào của người Trung Quốc được du nhập vào Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc?
	A. Lễ Giáng sinh.	B. Tết Hàn thực.	C. Tết Dương lịch.	D. Lễ Phục sinh.
Câu 6. Tín ngưỡng truyền thống nào vẫn được người Việt duy trì trong suốt thời kì Bắc thuộc?
	A. Thờ thần mặt trời.	B. Thờ Đức Phật.
	C. Thờ cúng tổ tiên.	D. Thờ thánh A-la.
Câu 7. Đâu là mục đích của các triều đại phong kiến phương Bắc khi thi hành chính sách đồng hóa ở nước ta?
	A. Đồng hóa nhân dân ta về văn hóa.
	B. Thức tỉnh tinh thần dân tộc của người Việt.
	C. Khai hóa văn minh cho người Việt.
	D. Mở mạng dân trí cho người Việt.
Câu 8. Đâu là đặc điểm nổi bật của văn hóa Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc?
	A. Bảo tồn phong tục tập quán truyền thống của dân tộc, không tiếp thu các yếu tố văn hóa bên ngoài.
	B. Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta.
	C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa Hán và “Việt hóa” cho nó phù hợp với người Việt.
	D. Nhân dân ta tiếp thu toàn bộ nền văn hóa của Trung Quốc để phát triển văn hóa của đất nước mình.
Câu 9. Sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
	A. Khởi nghĩa Bà Triệu.	B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.
	C. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.	D. Khởi nghĩa Lí Bí.
Câu 10. Ai là người tiến hành cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?
	A. Ngô Quyền.		B. Khúc Hạo.	
	C. Khúc Thừa Dụ.		D. Dương Đình Nghệ.
II. Tự luận (2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Em hãy trình bày ý nghĩa của cuộc cải cách của Khúc Hạo?
Câu 2 (1,0 điểm): Vì sao đầu thế kỉ X được coi là một bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc?
Câu 3 (0,5 điểm): Em có nhận xét gì về cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Sinh vật trên lục địa tập trung chủ yếu ở:
	A. đới ôn hòa và đới lạnh.	B. đới lạnh và các núi cao.
	C. đới nóng và đới ôn hòa.	D. các núi cao và đới nóng.
Câu 2. Các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống của con người trân Trái Đất là:
	A. nguồn nước, địa hình, dân số, khí hậu.
	B. địa hình, khí hậu, nguồn nước, đất đai
	C. địa hình, sinh vật, nguồn vốn và khí hậu.
	D. đất đai, nguồn vốn, dân số và chính sách
Câu 3. Nhân tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sự phân bố sinh vật trên Trái Đất?
	A. Địa hình.                    B. Thổ nhưỡng.                C. Nguồn nước    	   D. Khí hậu.              .
Câu 4. Ở đới khí hậu nào sau đây thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa rõ nét nhất?
	A. Hàn đới.	B. Nhiệt đới.	C. Cận nhiệt đới.	D. Ôn đới.
Câu 5. Loại đất nào sau đây thường được dùng để trồng cây lúa nước?
	A. Đất feralit.	B. Đất đỏ badan.	C. Đất đen, xám.	D. Đất phù sa.
Câu 6. Hậu quả nào sau đây không phải do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra?
	A. Ô nhiễm không khí	B. Băng tan
	C. Thiên tai xảy ra thất thường	D. Nước biển dâng
Câu 7. Các thành phần chính của lớp đất là:
	A. không khí, chất vô cơ, mùn.
	B. không khí, nước, chất hữu cơ và khoáng.
	C. nước, chất hữu cơ, độ phì và không khí.
	D. chất hữu cơ, nước, không khí, sinh vật.
Câu 8. Sinh vật là nguồn gốc sinh ra thành phần nào trong đất?
	A. Chất hữu cơ.	B. Nước.	C. Không khí.	D. Hạt khoáng.
Câu 9. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là do:
	A. chuyển động của dòng khí xoáy.	B. động đất ngầm dưới đáy biển.
	C. sự thay đổi áp suất của khí quyển.	D. bão, lốc xoáy.
Câu 10. Nguyên nhân chủ yếu làm diện tích rừng nhiệt đới ngày càng giảm là do:
	A. tác động của con người và cháy rừng.
	B. khai thác khoáng sản và nạn di dân.
	C. cháy rừng, nạn phá rừng và thiên tai.
	D. chiến tranh, lũ, sạt lở và cháy rừng.
II. Tự luận (2,5 điểm): 
Câu 1 (1,0 điểm): Em hãy trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới??
Câu 2 (1,0 điểm): Con người có tác động như thế nào đến sự biến đổi đất?
Câu 3 (0,5 điểm): Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo em nguyên nhân do đâu? Hãy đề ra một số biện pháp để bảo vệ các loài đó?

------ Chúc các con làm bài tốt ------
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